
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 ngõ 55 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ JIAOLONG

0110815460

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

2. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
 (Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)

4933

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cang hàng không)

5224

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
JIAOLONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JIAOLONG INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: JIAOLONG INTERNATIONAL TRADING CO,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947382381
Email: Jiaolongcompany@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành 
khách tại cảng hang không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ khai 
thác nhà ga, kho hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay; Kinh 
doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân 
bay)

5229

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ: hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán)

7020

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; tư vấn chứng khoán)

7490

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(loại trừ hoạt động đấu giá, Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi 
tốc ký)
Chi tiết: Xuất khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh (Theo 
Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục (Điều 107 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP)

8560

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511(Chính)

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

21. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua 
sử dụng)

4541

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
mô tô, xe máy)

4543

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại trừ bán buôn các loại động vật nhà nước cấm kinh doanh)

4620

24. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

25. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632

26. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ: Bán buôn dược phẩm)

4649

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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3.000.000.000 VNĐ

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4669

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040190023279

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

ĐẶNG MINH PHƯƠNG Nữ
18/03/1990 Kinh Việt Nam

22/07/2024 Bộ Công an

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040190023279
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG MINH PHƯƠNG Nữ

18/03/1990 Kinh Việt Nam

22/07/2024 Bộ Công an

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:
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